
 

  KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC EPA TÀI KHÓA 2022-2026 
 

Kế Hoạch Chiến Lược của EPA Là Gì? 
• Truyền đạt tầm nhìn, ưu tiên và chiến lược của EPA để hoàn thành sứ 

mệnh của cơ quan trong bốn năm tới 

• Đóng vai trò là khuôn khổ cho việc lập kế hoạch và lập ngân sách 

hàng năm và phát triển các kế hoạch hoạt động tài trợ 

• Cung cấp cơ sở để theo dõi tiến độ và điều chỉnh chiến lược 

• Đáp ứng các yêu cầu của toàn chính phủ  (Đạo Luật Hiện Đại Hóa Đạo 

Luật Kết Quả Hiệu Suất Của Chính Phủ (GPRA) được sửa đổi bằng Đạo 

Luật Về Bằng Chứng). 

 

Lập Kế Hoạch 

Chiến Lược  

Lập Kế Hoạch và 

Lập Ngân Sách 

Hàng Năm     

Thực Hiện  

Trách Nhiệm Giải 

Trình cho Kết Quả               

Những điểm rút ra chính trong Kế Hoạch Chiến Lược của EPA là gì? 
• Kế Hoạch đổi mới cam kết đối với ba nguyên tắc của EPA— tuân theo khoa học, tuân theo pháp luật và minh 

bạch, đồng thời bổ sung một nguyên tắc cơ bản thứ tư: nâng cao công lý và bình đẳng.  

• Lần đầu tiên, Kế hoạch của EPA  bao gồm một mục tiêu chiến lược chỉ tập trung vào giải quyết biến đổi khí 

hậu, cũng như một mục tiêu chiến lược chưa từng có để thúc đẩy công lý môi trường và quyền công dân. Các 

ưu tiên này được tích hợp trong các mục tiêu có lập trình và chiến lược liên đại lý của Kế hoạch. 

• Bốn chiến lược liên cơ quan của EPA nêu rõ những cách thức làm việc cần thiết để hoàn thành các kết quả sứ 

mệnh, bao gồm hợp tác với các đối tác truyền thống và mới – các quốc gia bộ lạc, chính quyền tiểu bang và 

địa phương cũng như cộng đồng. 

• Ba Mục Tiêu Ưu Tiên Của Cơ Quan sẽ bắt đầu hành động về biến đổi khí hậu, công bằng môi trường và quyền 

công dân.  

TÔNG QUAN 

Khung Lập Kế Hoạch và Hiệu Suất Của 

EPA: 

https://www.congress.gov/111/plaws/publ352/PLAW-111publ352.pdf
https://www.congress.gov/111/plaws/publ352/PLAW-111publ352.pdf
https://www.congress.gov/115/plaws/publ435/PLAW-115publ435.pdf
https://www.congress.gov/115/plaws/publ435/PLAW-115publ435.pdf


Khung Kế Hoạch Chiến Lược EPA Tài Khóa 2022-2026  

Sứ mệnh: Bảo Vệ Sức Khỏe Con Người và Môi Trường 

Nguyên tắc: Tuân Theo Khoa Học, Tuân Theo Pháp Luật, Minh Bạch, Thúc Đẩy Công Lý và Bình Đẳng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến lược 1: 

Đảm Bảo Tính Chính Trực 

Khoa Học và Ra Quyết 

Định Dựa Trên Cơ Sở 

Khoa Học 

 

Chiến lược 2: 

Xem Xét Sức Khỏe của Trẻ 

Em Ở Tất Cả Các Giai 

Đoạn Cuộc Sống và Các 

Quần Thể Dễ Bị Tổn 

Thương Khác  

 

Chiến lược 3: 

Nâng Cao Sự Xuất Sắc Về 

Tổ Chức và Công Bằng 

Lực Lượng Lao Động của 

EPA 

 

Chiến lược 4: 

Tăng Cường Quan Hệ Đối 

Tác Giữa Bộ Lạc, Tiểu 

Bang và Địa Phương và 

Tăng Cường Sự Gắn Kết 

 

Mục tiêu 1: 

Đối Phó với Khủng 

Hoảng Khí Hậu 

 

Mục tiêu 2: 

Thực Hiện Hành Động 

Dứt Khoát để Thúc 

Đẩy Công Lý Môi 

Trường và Các Quyền 

Dân Sự 

 

Mục tiêu 3: 

Thực Thi Luật Môi 

Trường và Đảm Bảo 

Tuân Thủ 

 

Mục đích 4: 

Đảm Bảo Không Khí 

Trong Sạch và Lành 

Mạnh cho Tất Cả 

Cộng Đồng 

 

Mục tiêu 5: 

Đảm Bảo Nước Sạch 

và An Toàn cho Tất 

Cả Cộng Đồng 

 

Mục tiêu 6: 

Bảo Vệ và Hồi Sinh 

Cộng Đồng 

 

Mục tiêu 7: 

Đảm Bảo An Toàn 

Hóa Chất cho Con 

Người và Môi Trường 

• Mục tiêu 1.1: Giảm 
Phát Thải Gây Ra Biến 
Đổi Khí Hậu 

• Mục tiêu 1.2: Đẩy 
Nhanh Khả Năng 
Chống Chịu và Thích 
Ứng Với Các Tác 
Động của Biến Đổi 
Khí Hậu 

• Mục tiêu 1.3: Thúc 
Đẩy Nỗ Lực Khí Hậu 
Quốc Tế và Tiểu Quốc 
Gia 

• Mục tiêu 2.1: Thúc 
Đẩy Công Lý Môi 
Trường và Quyền 
Công Dân ở Các Cấp 
Liên Bang, Bộ Lạc, 
Tiểu Bang và Địa 
Phương 

• Mục tiêu 2.2: Đưa 
Công Lý Môi Trường 
và Quyền Công Dân 
Vào Các Chương 
Trình, Chính Sách và 
Hoạt Động của EPA 

• Mục tiêu 2.3: Tăng 
Cường Thực Thi 
Quyền Dân Sự trong 
Các Cộng Đồng Có 

• Mục tiêu 3.1: Giữ Các 
Bên Vi Phạm Môi 
Trường và Các Bên Có 
Trách Nhiệm Phải 
Chịu Trách Nhiệm 
Giải Trình 

• Mục tiêu 3.2: Phát 
Hiện Vi Phạm và Thúc 
Đẩy Việc Tuân Thủ 

 

• Mục tiêu 4.1: Cải 
Thiện Chất Lượng 
Không Khí và Giảm Ô 
Nhiễm Cục Bộ và Ảnh 
Hưởng Đến Sức Khỏe 

• Mục tiêu 4.2: Giảm 
Tiếp Xúc với Bức Xạ 
và Cải Thiện Không 
Khí Trong Nhà 

 

• Mục tiêu 5.1: Đảm 
Bảo Nước Uống An 
Toàn và Cơ Sở Hạ 
Tầng Nước Đáng Tin 
Cậy 

• Mục tiêu 5.2: Bảo Vệ 
và Khôi Phục Các 
Vùng Nước và Lưu 
Vực Sông 

 

• Mục tiêu 6.1: Dọn 
Dẹp Và Khôi Phục Đất 
để Sử Dụng Hiệu Quả 
và Cộng Đồng Lành 
Mạnh 

• Mục tiêu 6.2: Giảm 
Thiểu Chất Thải và 
Ngăn Ngừa Ô Nhiễm 
Môi Trường 

• Mục tiêu 6.3: Chuẩn 
Bị và Ứng Phó Với các 
Tình Huống Khẩn Cấp 
Về Môi Trường 

 

• Mục tiêu 7.1: Đảm 
Bảo An Toàn Hóa 
Chất và Thuốc Trừ 
Sâu 

• Mục tiêu 7.2: Thúc 
Đẩy Phòng Chống Ô 
Nhiễm 
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 Ban hành các quy tắc cuối cùng để giảm phát thải khí nhà kính từ các loại xe hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng; các máy phát điện gia dụng; và ngành công nghiệp dầu 
khí. 

Các chương trình hợp tác về khí hậu của EPA sẽ giảm lượng phát thải GHG hàng năm dự kiến là 545 triệu tấn carbon dioxide tương đương.  
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 Thực hiện tất cả các hành động ưu tiên trong Kế Hoạch Hành Động Thích Ứng Với Khí Hậu của EPA và Chương Trình Quốc Gia 20 và các Kế hoạch thực hiện thích ứng với 

khí hậu khu vực để tính đến các tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người và môi trường. 

Hỗ trợ ít nhất 400 Bộ tộc được liên bang công nhận hành động để dự đoán, chuẩn bị, thích ứng hoặc phục hồi sau các tác động của biến đổi khí hậu. 
Hỗ trợ ít nhất 450 tiểu bang, vùng lãnh thổ, chính quyền địa phương và cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng bị thiếu hụt và không cân xứng gặp rủi ro do biến đổi khí 
hậu, thực hiện hành động để dự đoán, chuẩn bị, thích ứng hoặc phục hồi sau các tác động của biến đổi khí hậu. 
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 Thực hiện ít nhất 40 cam kết quốc tế về khí hậu dẫn đến cam kết hoặc hành động của từng đối tác nhằm giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, hoặc 
cải thiện khả năng phục hồi theo cách thúc đẩy công bằng. 
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Tất cả các chương trình EPA tìm kiếm phản hồi và nhận xét từ công chúng sẽ cung cấp các nguồn lực nâng cao năng lực cho các cộng đồng có quan tâm đến công lý môi 
trường để hỗ trợ khả năng tham gia có ý nghĩa của họ và cung cấp phản hồi hữu ích cho các chương trình đó. 

Bao gồm các cam kết để giải quyết các tác động không cân xứng trong tất cả các thỏa thuận bằng văn bản giữa EPA và các Bộ lạc và các tiểu bang (ví dụ, cấp kế hoạch 
làm việc) thực hiện các cơ quan được ủy quyền. 

Các chương trình EPA có cơ quan thực hiện trực tiếp sẽ thực hiện ít nhất 100 hành động quan trọng nhằm mang lại những cải thiện có thể đo lường được ở xứ sở của 
Thổ Dân. 

Tất cả các tiểu bang nhận hỗ trợ tài chính EPA sẽ có các chương trình dân quyền cơ bản. 

Tăng 40% số lượng các hoạt động của Văn Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển liên quan đến công bằng môi trường dính líu đến hoặc có thể áp dụng cho các Bộ lạc, tiểu 
bang, vùng lãnh thổ, chính quyền địa phương và cộng đồng. 
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Giảm chênh lệch về điều kiện môi trường và sức khỏe cộng đồng được thể hiện bằng các chỉ số được xác định thông qua Mục Tiêu Ưu Tiên Của Cơ Quan cho Tài Khóa 
2022-2023. 

80% các hành động quan trọng của EPA có liên quan đến công lý môi trường sẽ chứng minh rõ ràng hành động đó đáp ứng các mối quan tâm về công lý môi trường như 
thế nào và làm giảm hoặc mặt khác giải quyết các tác động không cân xứng. 

Tất cả các chương trình EPA hoạt động trong và với cộng đồng sẽ làm như vậy theo các cách thức hướng tới cộng đồng, phối hợp và hợp tác, hỗ trợ sự phát triển cộng 
đồng bình đẳng và có khả năng phục hồi, đồng thời mang lại sự tham gia có ý nghĩa và đối xử công bằng với các cộng đồng có mối quan tâm về công lý môi trường. 

Tất cả các chương trình và khu vực của EPA sẽ xác định và thực hiện các lĩnh vực và cơ hội để tích hợp các cân nhắc về công lý môi trường và đạt được sự tuân thủ quyền 
công dân trong các hoạt động lập kế hoạch, hướng dẫn, chỉ thị chính sách, giám sát, và đánh giá của họ. 

Tất cả các chương trình và khu vực của EPA sẽ thực hiện các kế hoạch hỗ trợ ngôn ngữ theo chương trình và khu vực cụ thể. 

Tất cả các chương trình và khu vực của EPA sẽ thực hiện các kế hoạch tiếp cận người khuyết tật theo chương trình và khu vực cụ thể. 
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 Tiến hành 45 đánh giá chủ động về tuân thủ quyền công dân sau khi được trao giải thưởng để giải quyết các vấn đề phân biệt đối xử trong các cộng đồng quá tải về môi 

trường và không được phục vụ. 

Hoàn thành 305 cuộc kiểm toán để đảm bảo những người nhận hỗ trợ tài chính của EPA đang tuân thủ các yêu cầu về thủ tục của chương trình không phân biệt đối xử. 

Hoàn thành 84 buổi chia sẻ thông tin và các sự kiện tiếp cận cộng đồng và hỗ trợ kỹ thuật với các cộng đồng quá tải và không được phục vụ và các nhóm vận động công 
lý môi trường về các vấn đề dân quyền và công lý môi trường. 
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Giảm không quá 93 vụ án dân sự tồn đọng quá 2.5 năm mà không có đơn khiếu nại. 

M
ụ

c 
ti

êu
 3

.2
 

Gửi 75% báo cáo kiểm tra EPA cho các cơ sở trong vòng 70 ngày kể từ ngày kiểm tra. 

Tiến hành 55% các cuộc kiểm tra EPA hàng năm tại các cơ sở có ảnh hưởng đến cộng đồng có mối quan tâm tiềm tàng về công lý môi trường. 
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 Giảm phát thải ô-xít nitơ trong mùa ôzôn từ các nguồn phát điện xuống 21% so với mức cơ sở năm 2019 là 390,354 tấn. 

Cải thiện chất lượng không khí đo được ở các quận không đáp ứng Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh quốc gia hiện hành từ mức cơ sở năm 2016 lên 10%. 

Phấn đấu đảm bảo tất cả những người có tình trạng kinh tế-xã hội thấp đang sống trong các khu vực có chất lượng không khí đáp ứng các Tiêu Chuẩn Chất Lượng 
Không Khí Xung Quanh Quốc Gia về ô nhiễm hạt mịn hiện nay. 

Đảm bảo mức tiêu thụ hydrochlorofluorocarbon của Hoa Kỳ thấp hơn 76,2 tấn mỗi năm có khả năng làm suy giảm tầng ôzôn. 
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 Ngăn ngừa 2,250 ca tử vong do ung thư phổi hàng năm thông qua việc tiếp xúc với radon thấp hơn so với mức cơ sở của Tài Khóa 2020 là 1,684 ca tử vong do ung thư 
phổi được ngăn chặn. 
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 Giảm số lượng hệ thống nước cộng đồng vẫn không tuân thủ các tiêu chuẩn dựa trên sức khỏe kể từ ngày 31 Tháng Ba, 2021 từ 752 xuống còn 500. 

Giảm số lượng hệ thống nước cộng đồng ở xứ sở Thổ Dân vẫn không tuân thủ các tiêu chuẩn dựa trên sức khỏe kể từ ngày 31 Tháng Ba, 2021 từ 110 xuống 70. 
Tận dụng thêm $45 tỷ đô la ngoài liên bang thông qua các chương trình tài chính cơ sở hạ tầng nước của EPA (CWSRF, DWSRF và WIFIA). 

Phối hợp với các cơ quan liên bang khác, cung cấp quyền tiếp cận với hệ thống vệ sinh cơ bản cho thêm 36,500 ngôi nhà của Người bản địa Mỹ và Alaska. 

Cung cấp cho 2,203 cộng đồng Bộ lạc, nhỏ, nông thôn hoặc cộng đồng không được phục vụ với hỗ trợ kỹ thuật, quản lý hoặc tài chính để cải thiện hoạt động của hệ 
thống nước uống hoặc nước thải của họ. 
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Tăng thêm 41,000 dặm vuông diện tích các lưu vực có nước mặt đạt tiêu chuẩn mà trước đây không đạt tiêu chuẩn. 
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 Kiểm soát mức độ phơi nhiễm của con người tại hơn 60 địa điểm Superfund. 

Hoàn thành 225 dự án làm sạch của Superfund nhằm xử lý chì như một chất gây ô nhiễm. 

Xóa thêm 650 thuộc tính trường nâu. 
Thực hiện thêm 425 RCRA dọn dẹp hành động sửa chữa Sẵn sàng để Sử Dụng theo Dự Kiến. 

Tiến hành thêm 35,000 lần dọn dẹp tại các cơ sở Bể Chứa Ngầm bị Rò Rỉ. 
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Tăng tỷ lệ giấy phép cập nhật tại các cơ sở RCRA lên 80% từ mức cơ sở Tài Khóa 2021 là 72.7%. 
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Đảm bảo rằng 40% các cuộc diễn tập ứng phó và loại bỏ khẩn cấp hàng năm mà EPA tiến hành hoặc tham gia có kết hợp công lý môi trường. 
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Hoàn thành ít nhất tám đánh giá rủi ro TSCA của Chất có Mức Độ Ưu Tiên Cao hàng năm trong các mốc thời gian theo luật định so với đường cơ sở của Tài Khóa 2020. 

Bắt đầu tất cả các hành động quản lý rủi ro TSCA trong vòng 45 ngày sau khi hoàn thành đánh giá rủi ro hóa chất hiện có cuối cùng. 

Xem xét 90% các yêu cầu giảm thiểu rủi ro trong quá khứ đối với các quyết định về chất hóa học mới TSCA so với không có mức cơ sở nào trong tài khóa 2021. 

Chứng nhận lại trước ngày hết hạn 36% các công ty Cải tạo, Sửa chữa, và Sơn có chứa chì có chứng chỉ được lên kế hoạch hết hạn so với mức cơ sở của Tài Khóa 2021 là 
32%. 
Hoàn thành 78 trường hợp xem xét đăng ký thuốc trừ sâu với ngày đến hạn theo luật định rơi vào sau ngày 1 Tháng Mười, 2022. 

Xem xét các quyết định hoặc bảo vệ ảnh hưởng của các loài bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng cấp liên bang đối với hoạt chất mới trong 90% đánh giá rủi ro hỗ trợ 
quyết định đăng ký thuốc trừ sâu đối với hoạt chất mới so với mức cơ sở Tài Khóa 2020 là 50%. 

Xem xét các tác động xác định hoặc bảo vệ các loài bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng cấp liên bang trong 50% đánh giá rủi ro hỗ trợ các quyết định xem xét đăng ký 
thuốc trừ sâu so với đường cơ sở Tài Khóa 2020 là 27%. 

Hỗ trợ đào tạo về an toàn của thuốc trừ sâu theo Tiêu Chuẩn Bảo Vệ Nông Dân cho 20,000 công nhân nông nghiệp hàng năm so với mức cơ sở trung bình hàng năm của 
Tài Khóa 2018-2020 là 11,000. 

M
ụ

c 
ti

êu
 7

.2
 

Giảm tổng cộng 6 triệu tấn carbon dioxide tương đương thải ra từ các khoản tài trợ ngăn ngừa ô nhiễm của EPA. 

Chương trình EPA Safer Choice sẽ chứng nhận tổng cộng 2,300 sản phẩm so với đường cơ sở Tài Khóa 2021 là 1,950 tổng sản phẩm được chứng nhận. 

 



Tài Khóa 2022-2026 Mục Tiêu Hiệu Suất Dài Hạn  – Chiến Lược Liên Đại Lý 

Tài Khóa 2022-2023 Mục Tiêu Ưu Tiên Của Cơ Quan 

Giảm dần việc sản xuất và tiêu thụ hydrofluorocarbon (HFCs). Đến ngày 30 Tháng Chín, 2023, mức tiêu thụ HFC hàng năm của Hoa Kỳ sẽ thấp hơn 10% so với mức cơ 
bản là 303.9 triệu tấn carbon dioxide tương đương  (MMTCO2e) phù hợp với lịch trình giảm dần HFC trong Đạo Luật Sản Xuất và Đổi Mới Hoa Kỳ  và được hệ thống hóa 
trong các quy định thực hiện. Giảm 10% sẽ làm giảm giới hạn tiêu thụ của Hoa Kỳ xuống dưới 273.5 MMTCO2e vào năm 2023. 

Cung cấp các công cụ và chỉ số cho EPA và các đối tác Bộ lạc, tiểu bang, địa phương và cộng đồng của nó để thúc đẩy công lý môi trường và tuân thủ các quyền dân 

sự bên ngoài. Đến ngày 30 Tháng Chín, 2023, EPA sẽ phát triển và thực hiện khung tác động tích lũy, ban hành hướng dẫn về tuân thủ các quyền dân sự bên ngoài, 

thiết lập ít nhất 10 chỉ số để đánh giá hiệu suất của EPA trong việc giảm chênh lệch về điều kiện môi trường và sức khỏe cộng đồng, đồng thời đào tạo nhân viên và đối 

tác về cách sử dụng các tài nguyên này. 

Làm sạch các địa điểm bị ô nhiễm và đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước để nâng cao khả năng sống và sức sống kinh tế của các cộng đồng bị quá tải và không được 
phục vụ. Đến ngày 30 Tháng Chín, 2023, EPA sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho ít nhất 10 cộng đồng để giúp đạt được nước sạch và an toàn và giảm phơi nhiễm với các 
chất độc hại. 
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Tăng tỷ lệ hàng năm của Văn phòng Nghiên Cứu và Phát Triển các sản phẩm nghiên cứu đáp ứng nhu cầu của đối tác lên 95% từ mức cơ bản 93% trong tài 
khóa 2021. 

Thực hiện 126 hành động cho các mục tiêu toàn vẹn về khoa học đã được chứng nhận bởi Phó Quan Chức Về Liêm Chính Khoa Học trong từng chương 
trình và khu vực của EPA. 
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Đánh giá và xem xét thông tin và dữ liệu sức khỏe môi trường cho trẻ em ở mọi giai đoạn cuộc đời cho tất cả các hành động EPA đã hoàn thành liên quan 
đến sức khỏe con người. 
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EPA sẽ tuân thủ hoàn toàn năm chỉ thị ưu tiên cao trong Lệnh Hành Pháp 14028: Cải Thiện An Ninh Mạng của Quốc Gia. 
Trao 4% chi tiêu theo hợp đồng EPA cho các doanh nghiệp nhỏ nằm trong các Khu Kinh Doanh Kém Sử Dụng Trong Quá Khứ so với mức cơ sở trung bình 
hàng năm của Tài Khóa 2018-2020 là 2.2%. 

Bắt đầu tất cả các dự án ưu tiên về khả năng chống chịu với khí hậu cho các cơ sở thuộc sở hữu của EPA trong vòng 24 tháng sau khi hoàn thành đánh giá 
khí hậu của cơ sở và mức độ ưu tiên của dự án. 

EPA sẽ đạt được Mức độ trưởng thành về Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Khả năng tiếp cận cao nhất là “Dẫn Đầu và Duy Trì” như được xác định trong 
Kế hoạch chiến lược toàn chính phủ vào Tháng Mười Một 2021 để Thúc đẩy DEIA trong Lực Lượng Lao Động Liên Bang và đạt được tất cả các mục tiêu 
EPA được nhận biết trong Kế Hoạch Hành Động Bình Đẳng và Bình Đẳng Giới Tính Của Cơ Quan. 
Tự động hóa tất cả các quy trình quản trị nội bộ ưu tiên. 

Tự động hóa các chương trình cho phép EPA chính. 

Cải thiện 1,000 quy trình hoạt động. 
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Hãy coi các quyền của hiệp ước Bộ lạc là một phần của tất cả các cuộc tham vấn Bộ tộc của EPA có thể ảnh hưởng đến các quyền của hiệp ước Bộ lạc. 

Loại bỏ tồn đọng các phản hồi quá hạn của Đạo Luật Tự Do Thông Tin, so với đường cơ sở Tài Khóa 2021 là 1,056. 
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